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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm, Ấn Độ giữ nguyên, 

còn Việt Nam tăng lên. 

Giá gạo 5% tấm trung bình của Thái Lan đạt 391 USD/tấn, giảm 4 

USD/tấn so với tuần trước. Việc khan hiếm tàu vận chuyển đang là 

một thách thức đối với các nhà xuất khẩu Thái Lan. [1]  

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 361 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Nhiều thương nhân đang trì hoãn việc mua 

hàng do giá cước vận chuyển vẫn đang ở mức cao. [1] 

Giá gạo Việt Nam 5% tấm ước tính đạt 400 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn 

so với tuần trước. Vụ hè thu đã gần thu hoạch xong và nhu cầu nội 

địa đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt khi chính phủ dự định tăng 

mua bù gạo dự trữ. [1] 

 Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan 

giảm, Ấn Độ giữ nguyên, còn 

Việt Nam tăng lên 

 

 Trung Quốc và Pakistan 

đang đẩy mạnh hợp tác phát 

triển lúa lai năng suất cao 

 

 Trong 8 tháng đầu năm 2021, 

Campuchia đã xuất khẩu 

khoảng 2,73 triệu tấn gạo trị 

giá 685,15 triệu USD 

 

 Malaysia tăng dự dữ này lên 

mức 200 nghìn tấn vào cuối 

năm 2021 và tăng dần lên 

290 nghìn tấn vào năm 2023 

 

 Indonesia cho biết sẽ nâng 

mục tiêu sản xuất lúa gạo cả 

nước cho năm 2022 lên 

55,20 triệu tấn 

 

 Diện tích trồng lúa của Úc vụ 

2020-2021 ước tính đạt 46 

nghìn ha với sản lượng 458 

nghìn tấn 
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Trung Quốc và Pakistan đang đẩy mạnh hợp tác 

phát triển lúa lai năng suất cao kèm với việc áp 

dụng khoa học công nghệ trong quản lý như 

bigdata, 5G, viễn thám... Loại lúa được hợp tác 

phát triển là Honglian. Loại lúa này đã được đưa 

vào một số khu khảo nghiệm tại Pakistan trong 

hai năm qua. Kết quả cho thấy Honglian có năng 

suất cao, ước khoảng 12,9 tấn/ha. Hai quốc gia 

đang đẩy mạnh thử nghiệm trồng thêm khoảng 80 

ha trong năm nay. Sản phẩm lúa gạo này có thể 

đưa ra thị trường vào khoảng cuối năm 2021. [2] 

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất 

khẩu khoảng 2,73 triệu tấn gạo trị giá 685,15 triệu 

USD. Trong đó, lúa chiếm khoảng 2,38 triệu tấn 

với trị giá khoảng 393,22 triệu USD; còn gạo xay 

xát chiếm khoảng 0,35 triệu tấn với trị giá khoảng 

291,93 triệu USD. Như vậy, lúa chiếm khoảng 

87,2% kim ngạch xuất khẩu về lượng của 

Campuchia, trong khi chỉ chiếm 57,4% về giá trị. 

Thị trường xuất khẩu lúa của Campuchia là Việt 

Nam. Còn thị trường xuất khẩu gạo xay xát chính 

của nước này vẫn là Trung Quốc, EU và các quốc 

gia ASEAN khác. [3] 

Malaysia tiêu thụ khoảng 2,5 triệu tấn gạo hàng 

năm trong khi chỉ có thể tự sản xuất khoảng 70% 

nhu cầu. Mỗi năm nước này nhập khẩu khoảng 

700 – 900 nghìn tấn gạo. Kho dự trữ của Malaysia 

thường ở mức khoảng 150 nghìn tấn để đề phòng 

trường hợp nguy cấp xảy ra. Tuy nhiên, mức dự 

dữ này dự định sẽ được nâng lên 200 nghìn tấn 

vào cuối năm 2021 và tăng dần lên 290 nghìn tấn 

vào năm 2023. [4] 

Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết sẽ nâng mục 

tiêu sản xuất lúa gạo cả nước cho năm 2022 lên 

55,20 triệu tấn, tăng 1,1% so với mức 54,65 triệu 

tấn của năm 2020. [5] 

Diện tích trồng lúa của Úc vụ 2020-2021 ước tính 

đạt 46 nghìn ha với sản lượng 458 nghìn tấn. 

Tăng mạnh so với mức 5 nghìn ha và sản lượng 

50 nghìn tấn trong năm 2019-2020. Nguyên nhân 

chính là do hệ thống thủy lợi chống hạn đã được 

cải thiện, giúp diện tích lúa mở rộng nhiều lần so 

với năm hạn hán nặng 2019-2020 trước đó. Dự 

báo năm 2021-2022, diện tích trồng lúa sẽ tiếp tục 

mở rộng lên mức 66 nghìn ha và sản lượng là 660 

nghìn tấn. [6] 
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Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 6.950 

đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.364 

đồng/kg, giảm 36 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.525 

đồng/kg, giảm 56 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Vụ Hè thu 2021, nông dân Tiền Giang xuống giống 74.700 ha; trong 

đó có 24.700 ha trà lúa Hè thu sớm và khoảng 50.000 ha lúa Hè thu 

chính vụ. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 46.500 ha, sản lượng 

đạt trên 215.000 tấn lúa hàng hóa. Trong tháng 9, Tiền Giang sẽ tiếp 

tục thu hoạch toàn bộ diện tích lúa Hè thu còn lại. Các huyện, thị trong 

tỉnh đều đang tạo điều kiện thuận lợi như cấp giấy đi đường cho nông 

dân, người điều khiển các phương tiện cơ giới và nhân công, thương 

lái qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 để ra đồng phục vụ 

thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ lúa hàng hóa, không để ảnh hưởng 

hoặc ùn ứ nông sản nhưng vẫn đảm bảo quy định chống dịch như 

tuân thủ thông điệp 5K, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2… [2] 

An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, sản xuất lúa thu đông dễ 

bị ảnh hưởng lũ. Do vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân 

chỉ xuống giống ở những tiểu vùng có đê bao kiểm soát lũ triệt để. Vụ 

thu đông năm nay, toàn tỉnh xuống giống hơn 160.000ha, năng suất 

phấn đấu 6,2 tấn/ha, sản lượng khoảng 1 triệu tấn lúa. Đến nay, nông 

dân cơ bản xuống giống được khoảng 80% kế hoạch, diện tích còn lại 

đang tiếp tục xuống giống. [3]   

 Giá lúa tại ĐBSCL có xu 

hướng giảm trong tuần 

 

 Tiền Giang đã thu hoạch 

trên 46.500 ha, sản lượng 

đạt trên 215.000 tấn lúa 

hàng hóa 

 

 An Giang xuống giống hơn 

160.000ha lúa Thu đông, 

năng suất kỳ vọng đạt 6,2 

tấn/ha 

 

 Tại Quảng Trị, do ảnh 

hưởng của bão số 5, tỉnh 

đang có nguy cơ thiệt hại 

3700 ha lúa Hè thu chưa thu 

hoạch 

 

 Khoảng 230 ha lúa chuẩn bị 

thu hoạch tại Đăk Lăk bị 

ngập nước do ảnh hưởng 

của bão số 5 

 

 Dự báo lũ tháng 9 ở mức 

thấp, nên hầu như không 

ảnh hưởng đến việc thu 

hoạch phần diện tích còn 

lại của vụ Hè thu, và diện 

tích sản xuất vụ Thu đông ở 

ĐBSCL 

 

 ĐBSCL có thể thiếu khoảng 

50-70 nghìn tấn lúa giống 

cho vụ Đông xuân 2021-

2022 

 

 Chính phủ chi gần 2.200 tỷ 

đồng mua bù gạo dự trữ 

quốc gia hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do dịch 

Covid-19 
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Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 5, tỉnh 

đang có nguy cơ thiệt hại diện tích lúa Hè thu 

chưa thu hoạch. Tỉnh còn khoảng 3.700 ha lúa 

Hè Thu 2021 chưa thu hoạch, trong đó có hơn 

500 ha đã bị đổ ngã do gió to và mưa lớn; tập 

trung ở các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh,Triệu 

Phong, Đakrông, Hướng Hóa và thành phố 

Đông Hà. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương khẩn 

trương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu 

và diện tích nuôi trồng thủy sản; đồng thời có các 

biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do 

ngập úng gây ra. [4] 

Sau nhiều ngày mưa lớn, tại huyện Lắk (tỉnh Đắk 

Lắk) do ảnh hưởng của bão số 5, đã có trên 230 

ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập trong nước. 

Người dân đang nỗ lực thu hoạch lúa để trách 

lụt, giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra. [5] 

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định, 

do lũ tháng 9 ở mức thấp, nên hầu như không 

ảnh hưởng đến việc thu hoạch phần diện tích 

còn lại của vụ Hè thu, và diện tích sản xuất vụ 

Thu đông ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy 

nhiên, do triều dự báo ở mức cao hơn khá nhiều 

trung bình hàng năm, nên cần đề phòng những 

khu vực sản xuất chịu tác động mạnh của thủy 

triều, cụ thể là vùng Giữa và vùng Ven biển 

ĐBSCL, đặc biệt là những khu sản xuất có cao 

trình ô bao thấp, hoặc bị xuống cấp. [6] 

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều địa phương 

giãn cách nên việc thu hoạch, sơ chế bảo quản 

giống tại công ty và hệ thống sản xuất giống gặp 

khó khăn. Tình trạng này sẽ làm gia tăng việc 

nông dân lấy lúa hàng hóa làm lúa giống. Vụ lúa 

đông xuân tại ĐBSCL là vụ lúa chính trong năm, 

diện tích gieo trồng khoảng 1,5 triệu ha với sản 

lượng hơn 10 triệu tấn lúa. Nhu cầu lúa giống 

cho vụ Đông xuân 2021-2022 ước tính cần 

khoảng 200.000 tấn. Trong khi năng lực các 

công ty sản xuất và kinh doanh giống lúa và Viện 

Lúa ĐBSCL chỉ cung ứng tối đa 100.000 tấn 

giống; các HTX, hộ sản xuất giống kinh doanh 

và trao đổi giống xác nhận chỉ có thể cung ứng 

khoảng 50.000 - 70.000 tấn giống. Như vậy còn 

thiếu khoảng 50.000 - 70.000 tấn. [7] 

Tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban 

hành Nghị quyết số 296/NQ-UBTVQH15 về việc 

bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã 

xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 

2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách 

trung ương năm 2021 để mua bù 172.889,47 tấn 

gạo dự trữ quốc gia đưa vào dự trữ quốc gia 

theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 

30/TTr-CP ngày 4/9/2021. [8] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://baotintuc.vn/kinh-te/tien-giang-ho-tro-

nong-dan-thu-hoach-an-toan-lua-he-thu-trong-dai-

dich-20210911094204401.htm 

[3]: https://nongnghiep.vn/dam-bao-an-chac-lua-thu-

dong-d301917.html 

[4]: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/quang-tri-

nuoc-song-dang-len-khan-truong-thu-hoach-3700-

ha-lua-tranh-ngap-ung-20210912175139598.htm 

[5]: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-dak-lak-chap-nhan-

gat-lua-non-de-chay-lu-2021091118151318.htm 

[6]: http://kttvqg.gov.vn/public/kttv-voi-san-xuat-va-

doi-song-106/lu-thang-9-o-dong-bang-song-cuu-

long-thap-can-de-phong-trieu-cuong-10262.html 

[7]: https://www.sggp.org.vn/dbscl-thieu-khoang-

50000-70000-tan-lua-giong-760914.html 

[8]: https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/su-du-ng-ga-n-2-

200-ty-do-ng-mua-bu-ga-o-du-tru-quoc-gia-ho-tro-

nguo-i-dan-ga-p-kho-khan-do-di-ch-covid-

19/eb3886c5-c62e-42d7-8573-15c412c799f4 
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shipping-costs-curb-indian-exports 

[2]: 

http://en.ce.cn/Insight/202109/06/t20210906_36886

592.shtml 

[3]: 

https://www.phnompenhpost.com/business/paddy-

exports-surge-milled-rice-sales-falter 

[4]:  
https://www.bernama.com/en/general/news.php?id=

1999808 

[5]: https://bnews.vn/indonesia-dat-muc-tieu-san-

xuat-55-trieu-tan-lua-vao-nam-2022/212081.html 

[6]: https://www.agriculture.gov.au/abares/research-

topics/agricultural-outlook/australian-crop-

report#download-report 
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Trang 6 
 

TUẦN 36 (06.9.2021 - 10.9.2021) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

Cần Thơ 

Các huyện Lúa Jasmine khô 6700 0 

Các huyện Lúa OM4218 khô 6150 -300 

Các huyện Lúa IR 50404 khô 6450 150 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Đài thơm 8 khô 7700 -150 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 6300 0 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 7350 0 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 5900 300 

Long Mỹ Lúa OM 5451 khô 6300 100 

Long Mỹ Lúa RVT khô 7000 0 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 5800 -600 

Gò Công Lúa IR50404 khô 6200 -700 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


